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Tiết 43. Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC
(1965 - 1973)
(Tiếp theo)


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Trình bày được những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972).
- Giải thích được vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không".      
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
2. Năng lực. 
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
- Năng lực chuyên biệt 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
3. Thái độ
- Bồi dưỡng lòng  yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- giáo án, tài liệu tham khảo, sgv, sgk 
- Tranh ảnh sgk, tranh nhân dân miền Nam đánh bại các chiến lược của Mĩ.
- Hs đọc trước bài học.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cao trào cách mang 1939- 1945.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Đâu không phải là điểm khác nhau của chiến lược “chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở Việt Nam?
A. Lực lượng quan đội tham chiến                B. Quy mô chiến tranh
C. Tính chất chiến tranh                                 D. Thủ đoạn chiến tranh
Câu 2: Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là
A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
B. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
C. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
D. Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Câu 3: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là
A. Dùng người Việt đánh người Việt
B. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương
C. Tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực để giành lại thế chủ động trên chiến trường
D. Tận dụng xương máu người Việt Nam, giảm xương máu của người Mĩ
Câu 4: Lý do chính buộc Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là
A. Sự thất bại của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”
B. Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam dâng cao ở Mĩ
C. Tác động của xu thế hòa hoãn Đông- Tây
D. Tranh thủ mâu thuẫn trong khối các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 5: Chiến thắng nào đã chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?
A. Núi Thành (1965) 
B.Vạn Tường (1966)
C. Hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 
D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Câu 6: Sự kiện chính trị nào đã biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chiến đấu chống Mĩ?
A. Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia
B. Hội nghị bộ trưởng ba nước Đông Dương
C. Liên minh chống Mĩ được thành lập
D. Phối hợp phản công giữa quân đội Việt Nam với quân dân Lào và Campuchia
Câu 7: Về bản chất các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 đều là
A. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ      
B. Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới
C. Chiến tranh chính nghĩa để hỗ trợ đồng minh 
D. Chiến tranh giới hạn
Câu 8: Sự phá sản của các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở Việt Nam có tác động như thế nào đến chiến lược toàn cầu của Mĩ?
A. Mĩ phải chuyển hướng chuyển hướng trọng tâm chiến lược toàn cầu
B. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu
C. Cho thấy tính không khả thi của chiến lược toàn cầu
D. Làm phá sản chiến lược toàn cầu
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972).
- Giải thích được vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không".      
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	





Mĩ đánh phá miền Bắc lần này với mưu đồ gì?
được tiến hành như thế nào?
Có gì ác liệt hơn lần thứ nhất.
Giáo viên sử dụng bản đồ, cho hs quan sát.

Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất như thế nào?
đạt được những thành tích gì?
HSTL: vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không".
GV giải thích thêm
Năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm sụp đổ chế độ thực dân kiểu cũ, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào đàm phán với Việt Nam, ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7/1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân đội về nước.
Còn chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 đã khởi nguồn cho sự sụp đổ chế độ thực dân kiểu mới, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi lại đàm phán với ta ở Hội nghị Pa-ri và ký “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” (ngày 27/1/1973).
Hai sự kiện giống nhau về tầm vóc và ý nghĩa, đều giành thắng lợi và buộc kẻ thù phải ngồi đàm phán, ký kết hiệp định công nhận độc lập chủ quyền của dân tộc ta; đều là đỉnh cao của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân miền Bắc và Thủ đô Hà Nội có giá trị lịch sử, ý nghĩa sâu sắc trên nhiều lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao,… như trận toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nên gọi đó là chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.


HS theo dâi SGK
Héi nghÞ Pa-ri diÕn ra nh­ thÕ nµo ?
GV bæ sung thªm th¸i ®é cña Mü trong héi nghÞ Pa-ri
V× sao ®Õn 27/1/1973 Mü ph¶i kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri ?
HS ®äc SGK néi dung cña HiÖp ®Þnh
Tóm tắt nội dung cơ bản của hiệp định

Hiệp định Pari có ý nghĩa như thế nào?




. ViÖc Héi nghÞ quèc tÕ ghi nhËn HiÖp ®Þnh cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ?  
	IV.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mĩ(1969-1973)
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội:(không dạy)
2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.
-16/4/1972 chính thức gây cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2, với tốc độ nhanh quy mô lớn, hành động táo bạo, các loại máy bay hiện đại nhất.
- Miền Bắc:
+ chủ động kịp thời đánh trả ngay từ đầu.
+ giữ vững sản xuất, bảo đảm giao thông vận tải thông suốt.
+ các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế  duy trì và phát triển.
+ lập nên chiến thắng điện biên phủ trên không(18 đến 29/12/1972)
+ buộc Mĩ phải ký hiệp định Pari 27/1/1973.




























V. Hiệp định Pari năm 1973 chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam:
1. Nội dung hiệp định Pari:
- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Hoa kỳ phải rút hết quân về nước, hủy bỏ các căn cứ quân sự, không can thiệp vào các công việc nội bộ của miền Nam VN.
- Các bên ngừng bắn tại chỗ chao trả tù binh và dân thường bị bắt cho nhau.
- Hoa Kỳ cam kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh ở VN và Đông Dương
2. Ý nghĩa:
+ Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân 2 miền Nam Bắc.
+Buộc Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta và phải rút quân về nước.
+ Tạo thời cơ thuận lợi cho ta giải phóng miền Nam.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Bài tập: Lập bảng tóm tắt theo yêu cầu dưới đây về các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1975)
	Thời gian
	Chiến lược
	Âm mưu của Mĩ
	Thắng lợi có tính chất bước ngoặt của ta

	1954 - 1960
	 
	 
	 

	1961 - 1965
	 
	 
	 

	1965 - 1968
	 
	 
	 

	1969 - 1973
	 
	 
	 


Dự kiến sản phẩm
	Thời gian
	Chiến lược
	Âm mưu của Mĩ
	Thắng lợi có tính chất bước ngoặt của ta

	1954 - 1960
	Chiến tranh đơn phương
	Chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ
	Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960)

	1961 - 1965
	Chiến tranh đặc biệt
	Dùng người Việt đánh người Việt
	- Trận Ấp Bắc (Mĩ Tho)
- Chiến thắng Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài

	1965 - 1968
	Chiến tranh cục bộ
	Nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và hoả lực để có thể áp đảo quân chủ lực, giành lại thế chủ động, đẩy ta vào thế phòng ngự, phân nhỏ tán rồi lụi dần.
	- Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
- Chiến thắng hai mùa khô (đông- xuân 1965 - 1966 và đông xuân 1966 - 1967)
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

	1969 - 1973
	Việt Nam hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh
	- Dùng người Việt trị người Việt,
- Mở rộng xâm lược Cam Pu Chia (1970) Lào (1971), dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.
	Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 145.
· Tìm hiểu bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

